
HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH

TT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
NƠI SINH MSSV GHI CHÚ

1 K4-TA32 Trương Thị Phương Nhi 11/03/1997 Nữ Bình Thuận 1554010053

2 K4-TA33 Võ Thị Phương Nhi 04/02/1997 Nữ Bình Thuận 1550104022

3 K4-TA34 Bá Xuân Phi 01/02/1994 Nam Bình Thuận 1554030039

4 K4-TA35 Đoàn Thị Ngọc Phước 05/03/1998 Nữ Bình Thuận 261541124

5 K4-TA36 Nguyễn Thị Bích Phương 26/12/1998 Nữ Bình Thuận 1650103056

6 K4-TA37 Phạm Thị Ngọc Phương 29/11/1998 Nữ Bình Thuận 1650107019

7 K4-TA38 Nguyễn Minh Quang 24/10/1997 Nam Bình Thuận 1551010025

8 K4-TA39 Nguyễn Thanh Quang 15/07/1997 Nam Bình Thuận 1554020050

9 K4-TA40 Lê Huỳnh Quang 23/09/1998 Nam Bình Thuận 1650107020

10 K4-TA41 Nguyễn Diễm Quỳnh 30/05/1997 Nữ Bình Thuận 1554010056

11 K4-TA42 Nguyễn Như Quỳnh 02/06/1998 Nữ Bình Thuận 1654010032

12 K4-TA43 Nguyễn Đại Tài 29/07/1998 Nam Bình Thuận 1651010027

13 K4-TA44 Lê Thị Mỹ Tiên 09/04/1997 Nữ Bình Thuận 1550103115

14 K4-TA45 Ngô Trung Tiến 29/03/1996 Nam Bình Thuận 1550103054

15 K4-TA46 Huỳnh Phụng Tốt 20/05/1997 Nam Bình Thuận 1554010064

16 K4-TA47 Hồ Anh Tú 03/08/1996 Nam Bình Thuận 1454030020

17 K4-TA48 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 26/03/1998 Nữ Bình Thuận 1650107031

18 K4-TA49 Phạm Cát Tường 21/04/1995 Nam Bình Thuận 261307275

19 K4-TA50 Đỗ Xuân Thạnh 09/01/1998 Nam Bình Thuận 1651010028

20 K4-TA51 Đinh Thị Thanh Thảo 23/03/1997 Nữ Bình Thuận 1650103066

21 K4-TA52 Nguyễn Thanh Thắng 15/02/1997 Nam Bình Thuận 1551010031

22 K4-TA53 Dương Thị Mỹ Thiệt 05/05/1998 Nữ Bình Thuận 1654020090

23 K4-TA54 Trương Công Thuận 10/07/1998 Nam Bình Thuận 1651010033

24 K4-TA55 Huỳnh Thanh Thuận 05/06/1997 Nam Bình Thuận 1650107027

25 K4-TA56 Nguyễn Diệp Huyền Trân 07/09/1998 Nữ Bình Thuận 1650103077
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26 K4-TA57 Nguyễn Thanh Trúc 16/02/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0060

27 K4-TA58 Phạm Hữu Trường 30/05/1998 Nam Bình Thuận 1650103080

28 K4-TA59 Lê Uyên Vi 26/01/1998 Nữ Bình Thuận 1650103086

29 K4-TA60 Nguyễn Thị Tường Vi 15/10/1998 Nữ Bình Thuận 1650103087

30 K4-TA61 Phan Trịnh Vinh 30/11/1998 Nam Bình Thuận 1650103088

31 K4-TA62 Phạm Hoàng Kim Yến 24/03/1998 Nữ Bình Thuận 1650103091

 ThS.Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 31 thí sinh

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


